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TÓM TẮT
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua 12 năm thực hiện Chương trình, nông thôn mới
tại các huyện ngoại thành đã có nhiều thay đổi, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng qua các năm,
kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, dân trí được nâng cao,
việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm hơn, thu nhập bình quân đầu người tăng,
tỷ lệ hộ nghèo giảm, mức sống của người dân ngày càng được cải thiện. Nghiên cứu của chúng
tôi đánh giá mức sống của người dân huyện Củ Chi trong quá trình thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi khảo sát 204 hộ gia đình bằng kỹ thuật lấy mẫu
cụm ngẫu nhiên và phỏng vấn sâu 08 người dân tại hai xã của huyện Củ Chi, cùng với các nguồn
dữ liệu thứ cấp khác. Kết quả cho thấy mức sống của người dân trên địa bàn huyện Củ Chi đã có
những thay đổi đáng kể trong quá trình triển khai nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người
tăng theo các năm, đa số người dân trong mẫu khảo sát cho rằng tình hình kinh tế hộ gia đình và
tình hình kinh tế địa phương hiện nay tốt hơn so với trước khi triển khai nông thôn mới. Tỷ lệ hộ
nghèo giảm đáng kể; người dân tiếp cận với giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe thuận
lợi hơn; điều kiện nhà ở của đa số hộ dân được cải thiện đáng kể so với trước đây. Các phân tích
trong bài viết đưa ra những đóp góp về mặt lý thuyết và giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho
người dân huyện Củ Chi nói riêng và người dân khu vực nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh nói
chung trong thời gian tới.
Từ khoá: mức sống, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Củ Chi

ĐẶT VẤNĐỀ1

Củ Chi là một trong năm huyện ngoại thành của2

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), gồm 20 xã và3

1 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 43.477,18 ha,4

chiếm 20,7% diện tích toàn thành phố. Dân số trung5

bình năm 2022 là 527.320 người, chiếm 5,6% dân số6

toàn thành phố và 23,7% dân số của năm huyện ngoại7

thành. Trong đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động8

chiếm 62,9% 1. Đây là huyện có đặc trưng khác biệt so9

với các huyện khác, từ một địa bàn thuần nông, qua10

nhiều giai đoạn phát triển và đô thị hóa, đã chuyển đổi11

sang phát triển đa dạng các ngành nghề: công nghiệp,12

tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông13

nghiệp. Năm 2023, giá trị sản xuất toàn ngành của14

huyện đạt 173.071,302 tỷ đồng, đạt 100,58% so với kế15

hoạch, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2022 2.16

Thời gian qua, huyện Củ Chi đã thực hiện thành17

công Chương trình xây dựng nông thôn mới (CTXD-18

NTM), từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng19

cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giai đoạn20

2010–2015, Củ Chi là một trong ba huyện được Thủ21

tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn 22

mới (NTM). Đến giai đoạn 2016–2020, huyện đã thực 23

hiện CTXDNTM nâng cao chất lượng các tiêu chí 24

(theo Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09 tháng 25

11 năm 2018 với 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu). Ở giai 26

đoạn này, huyện có 20/20 xã (Hình 1) đạt 19/19 chỉ 27

tiêu. 28

Hiện nay, huyện đang trong tiến trình thực hiện 29

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 30

mới (CTMTQGXDNTM) gắn với đô thị hóa, giai 31

đoạn 2021-2025, với nhiều mục tiêu và chiến lược 32

mới3. 33

Huyện Củ Chi đang nỗ lực xây dựng và phát triển 34

nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, từng bước 35

cải thiện và nâng caomức sống dân cư, mang lại hạnh 36

phúc cho người nông dân trong bối cảnh đô thị hóa 37

theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện 38

đại, nông dân văn minh”. Để đề xuất các giải pháp 39

nâng caomức sống chongười dânhuyệnCủChi trong 40

thời gian tới, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng 41

mức sống của người dân huyện Củ Chi, TP.HCM 42

Trích dẫn bài báo này: Hà N T, Hà L T M. Mức sống của người dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí
Minh trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới. Sci.
Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2025; ():1-10.
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trong quá trình thực hiện CTMTQGXDNTM. Đây là43

vấn đề nghiên cứu chính của bài viết này.44

KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP45

NGHIÊN CỨU46

Khái niệmmức sống dân cư47

Mức sống dân cư (MSDC) là một khái niệm quan48

trọng, là một khái niệm đa chiều với nhiều thành tố49

tác động qua lại và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,50

dùng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia hoặc51

khu vực. MSDC là một trong những nội dung quan52

trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết các quốc53

gia trên thế giới4, là thước đo và cũng là yếu tố cạnh54

tranh giữa các quốc gia5. Khái niệm nền tảng và55

thước đo về mức sống dân cư đã được nhiều thế hệ56

các nhà nghiên cứu về kinh tế và khoa học xã hội trên57

thế giới đặt vấn đề nghiên cứu 5–7.58

Mức sống phản ánh điều kiện vật chất của mỗi người,59

hoặcmỗi gia đình trongmột khu vực địa lý nhất định.60

Mức sống bao gồm các yếu tố như thu nhập, chất61

lượng cuộc sống, việc làm, sự chênh lệch giai cấp,62

nghèo đói, nhà ở, số giờ làm việc cần thiết đểmua nhu63

yếu phẩm, tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ lạm phát, số64

ngày nghỉ lễ hàng năm, khả năng tiếp cận dịch vụ với65

chi phí hợp lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tuổi thọ,66

tỷ lệ mắc bệnh, chi phí hàng hóa và dịch vụ, cơ sở hạ67

tầng, tăng trưởng kinh tế quốc gia, sự ổn định kinh68

tế và chính trị, tự do chính trị và tôn giáo, chất lượng69

môi trường, khí hậu và mức độ an toàn. Các số liệu70

đo lường mức sống thường được xác định bằng việc71

đánh giá chất lượng cuộc sống hoặc đo lường chỉ số72

phúc lợi.73

Ở Việt Nam, MSDC là một vấn đề được phản ánh74

nhiều trong các cuộc điều tra khảo sát, các nghiên cứu75

và bài viết nghiên cứu với nhiều cách tiếp cận khác76

nhau. Tác giả Tô Thúy Hạnh (2023) trong bài viết của77

mình cho rằng theo cách hiểu truyền thống, mức sống78

được đánh giá chủ yếu thông qua thu nhập và chi tiêu.79

Để xác định một hộ gia đình là khá giả hay nghèo80

khó, người ta thường đo lường thu nhập và chi tiêu81

của hộ, đó là cách đo lường trực tiếp 8. Mức sống là82

một phạm trù kinh tế – xã hội tổng hợp. Để phản ánh83

tình trạng mức sống, không chỉ sử dụng một vài chỉ84

tiêu mà phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu. Mỗi85

chỉ tiêu chỉ phản ánh nhất thời hoặc một mặt nào đó86

củamức sống. Do vậy, khi đánh giá tình trạngMSDC,87

thường phải sử dụng tổng hợp một hệ thống chỉ tiêu88

khác nhau.89

Theođó, các nghiên cứu hiện nay đã bổ sung thêm các90

tiêu chí để đo lườngMSDC, đây là phương pháp đánh91

giá gián tiếp bao gồm: các đặc điểm của hộ gia đình92

như tài sản, đồ dùng sở hữu, kết cấu căn nhà đang ở,93

các điều kiện sinh hoạt khác mà hộ đang sử dụng như 94

nguồn nước, công trình vệ sinh 8; đo lường thông qua: 95

thu nhập, chi tiêu, số người trong độ tuổi lao động và 96

số người phụ thuộc trong hộ gia đình, giáo dục, y tế, 97

nhà ở và đồ dùng lâu bền, đánh giá về vấn đề nghèo 98

đa chiều và bất bình đẳng9. Phân theo các nhóm tác 99

động trực tiếp và gián tiếp: (1) Nhóm chỉ tiêu thuộc 100

về yếu tố kinh tế (thu nhập, cơ cấu thu nhập, chi tiêu, 101

cơ cấu chi tiêu, nhà ở và đồ dùng lâu bền); (2) Nhóm 102

các chỉ tiêu tác động gián tiếp (giáo dục – đào tạo, 103

lao động – việc làm, y tế và chăm sóc sức khỏe). Hoặc 104

phân theo bốnnhómchỉ tiêu gồm: nhómchi tiêu kinh 105

tế, nhóm chi tiêu giáo dục – đào tạo, nhóm chỉ tiêu y 106

tế và chăm sóc sức khỏe, nhóm chỉ tiêu mở rộng10,11. 107

Phương pháp nghiên cứu 108

Để đánh giá mức sống của người dân trên địa bàn 109

huyện Củ Chi, TP.HCM, chúng tôi đã sử dụng hai 110

nguồn dữ liệu gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. 111

Dữ liệu sơ cấp được lấy từ kết quả khảo sát của đề 112

tài “Kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường ở các xã 113

nông thôn mới tại TP.HCM: Thực trạng và giải pháp 114

phát triển bền vững”a năm 2024. Trong đó, chúng tôi 115

tách lọc số liệu khảo sát bằng bảng hỏi của huyện Củ 116

Chi (với 204 hộ gia đình và 08 cuộc phỏng vấn sâu 117

phi cấu trúc người dân thuộc hai xã Thái Mỹ và Tân 118

ThạnhĐông của huyệnCủChib) để xử lý phục vụ cho 119

bài viết này. 120

Nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm các nghiên cứu liên 121

quan đến chủ đề bài viết trước đó, các bài báo tạp chí, 122

sách, số liệu thống kê của Tổng điều tra mức sống dân 123

cư Việt Nam, Niên giám thống kê TP.HCM, các báo 124

cáo của các sở ngành liên quan và của Ủy ban nhân 125

dân huyện Củ Chi. 126

Thông qua việc tổng hợp các chỉ tiêu đo lường về 127

MSDC từ các nghiên cứu trước đó và các nguồn dữ 128

liệu hiện có, chúng tôi đưa ra các chỉ số đo lường về 129

mức sống của người dân trong bài viết này bao gồm: 130

chỉ tiêu về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu về giáo 131

dục – đào tạo, chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe, 132

chỉ tiêu về điều kiện nhà ở và các điều kiện khác. 133

THỰC TRẠNGMỨC SỐNG CỦA 134

NGƯỜI DÂNHUYỆN CỦ CHI 135

a Lê Thị Mỹ Hà (2024). Kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường
ở các xã nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và
giải pháp phát triển bền vững. Đề tài cấp Đại học Quốc gia TPHCM
năm 2023-2024.

b Xã Tân Thông Hội, và xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi được chọn làm
xã thí điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2009, hiện nay cũng là
hai xã điểm để triển khai CTMTQGXDNTM gắn với đô thị hóa, giai
đoạn 2021-2025 của huyện Củ Chi.
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Hình 1: Bản đồ các xã của huyện Củ Chi [Nguồn: Tác giả tạo từ Tableau]

Nhóm chỉ tiêu về thu nhập136

Thu nhập bình quân đầu người tại huyện Củ Chi,137

TP.HCM, là một chỉ báo quan trọng về mức sống,138

đóng vai trò như “đầu vào” quyết định các chi tiêu139

cần thiết cho đời sống của người dân12. Sau hơn140

12 năm triển khai CTMTQGXDNTM tại huyện Củ141

Chi, đời sống của cộng đồng đã có bước tiến đáng142

kể. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở huyện đã143

liên tục tăng cao. Năm 2010, thu nhập bình quân144

đầu người/năm tại huyện Củ Chi là 26,5 triệu đồng,145

tăng lên 42,2 triệu đồng vào năm 2015 (tăng trung146

bình 9,7%/năm trong giai đoạn 2010-2015) và đạt 69,4147

triệu đồng vào năm 2020 (tăng trung bình 10,4%/năm148

trong giai đoạn 2015-2020). Tuy nhiên, do ảnh hưởng149

của đại dịch COVID-19, năm 2022, thu nhập bình150

quân đầu người/năm của huyện giảm xuống còn 63,6151

triệu đồng (xem Bảng 1).152

Báo cáo kết quả thực hiệnCTMTQGXDNTMđặc thù153

vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2016-2020 cho154

thấy huyện Củ Chi có 20/20 xã xây dựng NTM trên155

địa bàn huyện đạt tiêu chí vềThunhập (tiêu chí số 10).156

Mặc dù thu nhập bình quân đầu người/nămnăm2022157

giảm so với năm trước, nhưng vẫn đáp ứng được tiêu158

chuẩn đã đề ra. CTXDNTM đã triển khai nhiều giải159

pháp nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống160

cho người dân, bao gồm hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa 161

học kỹ thuật, hướng nghiệp, đào tạo nghề... tạo điều 162

kiện thuận lợi cho người lao động có việc làm và thu 163

nhập ổn định. Các nguồn vốn vay từ Chương trình đã 164

giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn, thúc đẩy 165

chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp hơn. “…như trước 166

nhà chú thu nhập đâu có bao nhiêu, nhiều khi đóng 167

tiền học cho con cái cũng khó, sau này có nông thôn 168

mới xã họ cho người dân vay tiền làm kinh tế, chú 169

được xã cho vay tiền mở cửa hàng này buôn bán đến 170

giờ, nhờ đó chú mới có đủ tiền lo cho con cái ăn họ 171

có việc làm. Con chú giờ ra trường đi làm có lương, 172

nó tự lo cho nó được rồi. Còn bà con xung quanh nhà 173

chú cũng thay đổi nhiều, trước nhà nào có đất thì làm 174

nông nghiệp, không thì làm thuê làm mướn, giờ có 175

nhiều việc có thu nhập hơn” (PVS: 03, Nam, 58 tuổi, 176

buôn bán). 177

Thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện Củ 178

Chi luôn đứng cao hơn so với mức trung bình cả 179

nước và khu vực nông thôn cả nước qua các năm. 180

Cụ thể, vào năm 2010, mức thu nhập bình quân đầu 181

người/năm của huyện Củ Chi vượt trội hơn 1,7 lần so 182

vớimức trung bình cả nước và hơn2,07 lần so vớimức 183

trung bình của nông thôn cả nước. Đến năm 2020, 184

mức thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện 185

Củ Chi vẫn cao hơn 1,36 lần so với mức trung bình 186
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Bảng 1: Thu nhập bình quân đầu người/năm tại huyện Củ Chi. Đơn vị: nghìn đồng 1

2010 2015 2020 2022

Thu nhập bình quân
đầu/năm

26.564 42.240 69.444 63.600

cả nước và hơn 1,66 lần so với mức trung bình của187

nông thôn cả nước. Tuy nhiên, thu nhập bình quân188

đầu người/năm của huyệnCủChi vẫn thấp hơn so với189

mức trung bình của vùngĐôngNamBộ vàmức trung190

bình của TP.HCM qua các năm13,14 (xem Hình 2).191

“Trước đây người dân làm nông nghiệp thủ công, chủ192

yếu trồng lúa, bắp và chăn nuôi bò. Nhưng giờ chú193

thấy nhiều chỗ họ trồng kiểu công nghệ cao, kiểu làm194

để xuất khẩu cho năng xuất và giá thành cao hơn.195

Nhiều nhà trồng rau kiểu Vietgap gì đó, trồng hoa lan196

hay nuôi cá cảnh cũng khá lắm” (PVS: 01, Nam, 62197

tuổi, nông dân).198

Thu nhập của người lao động (NLĐ) ở huyện Củ Chi199

có xu hướng tăng dần qua các năm. Ví dụ, vào năm200

2019, thu nhập bình quân hàng tháng củaNLĐ tại các201

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Củ Chi202

đạt 9,9 triệu đồng, vào năm 2021, con số này đã tăng203

lên 10,3 triệu đồng/người/tháng. So với 4 huyện ngoại204

thành khác của TP.HCM, huyện Củ Chi đứng ở vị trí205

thứ hai (sau huyệnNhàBè) về thunhập bình quânđầu206

người hàng tháng của lao động tại các doanh nghiệp,207

vượt trội hơn so với các huyện còn lại (xem Hình 3).208

Đa số cư dân tham gia khảo sát tại huyện Củ Chi cho209

rằng tình hình kinh tế của cộng đồng hiện tại đã có sự210

cải thiện so với thời điểm trước khi đạt chuẩn NTM.211

Theo kết quả từ 204 hộ gia đình tham gia khảo sát,212

49,3% cho biết rằng kinh tế tại địa phương hiện nay đã213

tốt hơn so với trước khi áp dụng chuẩn NTM, 32,5%214

cho rằng không có sự thay đổi và 18,2% báo cáo rằng215

kinh tế đã suy thoái. Nguyên nhân chính được đưa216

ra để giải thích sự cải thiện này bao gồm có việc làm217

mang lại thu nhập cao hơn (37,6%), có nhiều cơ hội218

việc làm hơn (41,2%) và cơ hội thay đổi và tìm kiếm219

việc làm nhiều hơn (21,1%) (Xem Bảng 2).220

Khi so sánh với tình hình kinh tế gia đình trước khi221

địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, 35,3% hộ gia222

đình cho rằng tình hình kinh tế gia đình hiện tại đã223

cải thiện, 40,7% cho rằng không có sự thay đổi và 24%224

báo cáo rằng kinh tế gia đình hiện nay kém hơn so với225

trước đây (Xem Bảng 2).226

Câu hỏi được đặt ra là lý do gì đã dẫn đến tình trạng227

kinh tế gia đình của các hộ trong mẫu khảo sát kém228

hơn so với trước? Người dân trong khảo sát đã giải229

thích rằng lý do chính khiến cho kinh tế gia đình230

hiện nay kém hơn so với trước đây là “thu nhập của231

các thành viên không ổn định hoặc buôn bán không232

thuận lợi”, chiếm tỷ lệ 45,3%. Điều này còn phát sinh 233

từ các vấn đề như “công việc của các thành viên trong 234

gia đình không thuận lợi” (chiếm 23,2%) và “một 235

số thành viên trong gia đình mất việc làm” (chiếm 236

18,9%) (xem Bảng 3). Kết quả này nhấn mạnh rằng 237

vấn đề việc làm là yếu tố then chốt để phát triển kinh 238

tế gia đình và duy trì sự ổn định kinh tế trong gia 239

đình, đồng thời nâng cao mức sống cho người dân. 240

Do đó, trong quá trình triển khai chương trình nông 241

thôn mới trên địa bàn, việc chú trọng đến vấn đề việc 242

làm cho người dân nông thôn là cực kỳ cần thiết. 243

Giảm nghèo là một trong các tiêu chí quan trọng 244

trong quá trình triển khai CTMTQGXDNTM. Trong 245

những năm qua, huyện luôn tập trung thực hiện tiêu 246

chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Giai đoạn từ 2016 đến 247

2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm đáng kể. Cụ 248

thể, vào đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 249

7,24%, và đến cuối năm 2018, tỷ lệ này đã giảm xuống 250

còn 5,72%. Trải qua giai đoạn 2019-2020, tỷ lệ hộ 251

nghèo tiếp tục giảm từ 2,58% vào năm 2019 xuống 252

chỉ còn 0,22% vào cuối năm 2020, tức là giảm 2,36% 253

trong hai năm qua16. 254

Nhóm chỉ tiêu giáo dục 255

Công tác giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện Củ 256

Chi đã có những chuyển biến đáng kể trong quá trình 257

triển khai CTMTQGXDNTM. Chất lượng dạy và học 258

đã từng bước được nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất 259

và trang thiết bị của các trường học được đầu tư sửa 260

chữa và xây dựng mới một cách khang trang. Đồng 261

thời, thiết bị học tập cũng được cập nhật mớic. Đội 262

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đã được chuẩn hóa về 263

chuyên môn, giúp tăng hiệu suất đào tạo ở cả bậc tiểu 264

học và trung học phổ thông vượt qua chỉ tiêu đã đề 265

ra. 266

Công tác đào tạo nghề cũng được quan tâm đặc biệt, 267

với tổng số 30.381 lao động được đào tạo, nâng tổng số 268

lao động qua đào tạo của huyện lên 178.525 lao động, 269

tương đương 95,5% tổng số lao động. Trong đó, giai 270

đoạn 2016-2020, huyện đã đào tạo 11.065 lao động 271

nông thôn, gồm 5.288 người trong ngành nghề nông 272

nghiệp và 5.777 người trong ngành phi nông nghiệp, 273

với tỷ lệ 91% lao động có việc làm sau khi học nghề16. 274

c Đầu tư 950 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa nâng cấp 27 trường
học. Trong đó, nguồn vốn NTM giai đoạn 1 các xã là 196 tỷ đồng.
Nguồn nông thôn mới giai đoạn 2 các xã là 163 tỷ đồng. Nguồn nông
thôn mới giai đoạn 2 huyện là 189 tỷ đồng.
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Hình 2: Thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện Củ Chivà các đơn vị so sánh theo các năm (Đơn vị: nghìn
đồng) 13,15

Hình 3: Thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong doanh nghiệpđang hoạt động tại 5 huyện của
TP.HCM (Đơn vị: nghìn đồng) 13
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Bảng 2: Tình hình kinh tế của người dân tại địa phương hiện nayso với trước khi đạt chuẩn nông thônmới

Tình hình kinh tế của người dân trong khu
vực

Tìnhhìnhkinh tế của hộgia đình trongmẫu
khảo sát

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Tốt hơn 100 49.3 72 35.3

Không thay đổi 66 32.5 83 40.7

Kém hơn 37 18.2 49 24.0

Tổng 203 100 204 100

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài

Bảng 3: Lý do kinh tế gia đình hiện nay kém hơn so với trước đây

Lý do Số lượng Tỷ lệ %

Công việc không thay đổi 1 1.1

Thu nhập của các thành viên không thay đổi 1 1.1

Cơ hội việc làm vẫn như trước kia 1 1.1

Một vài thành viên trong gia đình bị mất việc làm 18 18.9

Thu nhập của các thành viên không ổn định/ Buôn bán ế ẩm 43 45.3

Công việc của các thành viên trong gia đình không thuận lợi 22 23.2

Cơ hội việc làm không nhiều 9 9.5

Tổng 95 100

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài

Nhìn chung, khi nói đến giáo dục, đa số người dân275

được phỏng vấn đánh giá rằng điều kiện giáo dục hiện276

nay tại huyện Củ Chi đã có sự cải thiện đáng kể so với277

trước. Họ nhấn mạnh đến sự khang trang của cơ sở278

vật chất giáo dục và hệ thống các cấp học được đầy đủ,279

giúp cho trẻ em dễ dàng tiếp cận học tập. Khi được280

hỏi về vấn đề giáo dục của địa phương hiện tại so với281

trước khi đạt chuẩn nông thôn mới, có 64,2% người282

dân đánh giá rằng giáo dục hiện tại tốt hơn, trong đó283

12,3% cho rằng tốt hơn rất nhiều. Chỉ có 16,7% cho284

rằng không có sự thay đổi so với trước và 3,9% cho285

rằng giáo dục hiện tại không tốt bằng trước đây (xem286

Bảng 4). “Chú thấy chương trình giáo dục hiện nay287

thấy thay đổi cũng có nhiều cái hay như dạy cho bọn288

trẻ có thêm nhiều kỹ năng sống, chú thấy con chú về289

nói thấy cũng tốt. Các trường có cơ sở vật chất khang290

trang hơn, bàn ghế cũng được mua sắm mới cho các291

em học. Đi qua các trường chú thấy được sơn sửa đẹp292

hơn trước đây” (PVS: 01, Nam, 62 tuổi, nông dân).293

Trên địa bàn huyện Củ Chi hiện nay, hệ thống giáo294

dục đã có sự phát triển đáng kể với tổng cộng 102295

trường công lập các bậc học, bao gồm 32 trườngmầm296

non, 39 trường tiểu học, 23 trườngTrunghọc cơ sở, 01297

trườngTiểu học –Trung học cơ sở và 07 trườngTrung298

học phổ thông. Ngoài ra, huyện còn có 19 trường299

mầm non tư thục độc lập và 100 nhóm trẻ, lớp mẫu 300

giáo (xem Bảng 5). 301

Trong số các trường học công lập, có 62 trường đạt 302

chuẩn về cơ sở vật chất, cung cấp môi trường học tập 303

tốt cho học sinh. Đối với chỉ tiêu giáo dục, tỷ lệ trẻ 304

em 5 tuổi đến lớp học đạt 99,9%, tỷ lệ trẻ hoàn thành 305

chương trình mầm non cũng đạt 99,9%. Tỷ lệ xóa mù 306

chữ hoặc tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết 307

chữ đạt 99,3%, tỷ lệ phổ cập đúng độ tuổi đạt 98,02%, 308

và tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở đạt 95,6%. Đây là 309

những chỉ số cho thấy sự cải thiện đáng kể trong lĩnh 310

vực giáo dục tại huyện Củ Chi. Báo cáo kết quả thực 311

hiện của CTMTQGXDNTM đặc thù vùng nông thôn 312

TP.HCM giai đoạn 2016-2020 cho thấy huyện Củ Chi 313

đã đạt tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo (tiêu chí số 14) 314

tại tất cả 20 xã trên địa bàn17. 315

Nhóm chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khỏe 316

Trong những năm qua, huyện Củ Chi đã đạt được 317

những tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp chăm sóc 318

sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Việc tiếp cận với 319

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn 320

với người dân. Hiện nay, huyện có 3 bệnh viện và 21 321

trạm y tế tại các xã và thị trấn. Đến năm 2020, tỷ lệ 322

bác sĩ/vạn dân tại huyện đạt 17 bác sĩ và tỷ lệ giường 323
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Bảng 4: Đánh giá về giáo dục của địa phương hiện nayso với trước khi đạt chuẩn nông thônmới

Số lượng Tỷ lệ %

Tốt hơn rất nhiều 25 12.3

Tốt hơn 133 65.2

Không thay đổi so với trước 34 16.7

Không tốt bằng trước đó 8 3.9

Không biết 4 2.0

Tổng 204 100.0

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài

Bảng 5: Tổng hợp các chỉ tiêu các cấp học trên địa bàn huyện Củ Chi [13]

Tổng Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ
thông

Số trường học các cấp 70 40 23 7

Số lớp học phổ thông năm 2022-2023 1.914 1.012 656 246

Số giáo viên phổ thông 2.874 1.276 1.122 476

Số học sinh phổ thông năm học 2022 -
2023

76.189 38.510 26.998 10.681

bệnh/vạn dân đạt 42 giường (xemBảng 6). Năm2023,324

toàn huyện có 24 cơ sở y tế, trong đó có 3 bệnh viện và325

21 trạm y tế cấp xã với tổng 2.121 giường bệnh, huyện326

có số giường bệnh cao nhất so với 4 huyện còn lại của327

TP.HCM18. Cơ sở hạ tầng y tế này đã cơ bản đáp ứng328

nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đồng thời329

giúp giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến330

trên và giảm chi phí điều trị bệnh cũng như chi phí đi331

lại cho người dân.332

Huyện Củ Chi đã đạt 100% các xã/thị trấn đạt tiêu chí333

quốc gia về y tế xã, với việc có bác sĩ và hộ sinh tại tất334

cả các xã. Trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy335

đủ các loại vắc xin với tỷ lệ đạt 90%. Hơn nữa, 96,95%336

dân số huyện tham gia bảo hiểm y tế. Báo cáo kết quả337

thực hiện của CTMTQGXDNTM đặc thù vùng nông338

thônTP.HCMgiai đoạn 2016-2020 cho thấy huyệnCủ339

Chi có 20/20 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn340

huyện đạt tiêu chí về y tế (tiêu chí số 15) 17.341

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 54,9% người dân đánh342

giá rằng vấn đề y tế của địa phương hiện nay tốt hơn343

so với trước khi đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó344

có 10,3% cho rằng tốt hơn rất nhiều. Chỉ có 1% người345

dân đánh giá rằng tình hình y tế hiện tại không tốt346

bằng trước.347

Nhóm chỉ tiêu về nhà ở và tiếp cận các dịch348

vụ điện, nước, viễn thông349

Ngoài việc tiếp cận dễ dàng với dịch vụ giáo dục – đào350

tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, người dân huyện Củ351

Chi cũng đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng nhà 352

ở và tiếp cận các dịch vụ công như điện và nước, từ 353

đó nâng cao chất lượng cuộc sống. 354

Khi nói đến tiêu chí chất lượng nhà ở, diện tích và kết 355

cấu của căn nhà được xem là hai yếu tố quan trọng. 356

Kết cấu nhà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống 357

của cư dân, phân loại từ nhà kiên cố, nhà bán kiên cố, 358

nhà thiếu kiên cố đến nhà đơn sơ là những điểm cần 359

được xem xét. Theo kết quả của CTMTQGXDNTM 360

trên địa bàn huyệnCủChi giai đoạn 2016-2020, 20/20 361

xã của huyện đã đạt tiêu chí về nhà ở (tiêu chí số 9). 362

Đến năm 2022, 95,4% số hộ dân cư ở huyện Củ Chi 363

sử dụng nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, chỉ có tỷ lệ nhỏ 364

(4,6%) số hộ sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà 365

đơn sơ14. 366

Chất lượng nhà ở của các hộ gia đình ở huyện Củ 367

Chi đã có bước tiến đáng kể. Theo số liệu mới nhất, 368

vào năm 2022, diện tích sàn nhà ở trung bình/người 369

tại huyện là 42,4 m2, vượt trội so với diện tích sàn 370

nhà ở trung bình/người của cả nước là 27,4 m2 (xem 371

Hình 4). Con số này cao hơn gấp 1,55 lần so với mức 372

trung bình quốc gia, 1,75 lần so với vùng Đông Nam 373

Bộ và 1,94 lần so với TP.HCM16. 374

“Đời sống của người dân tốt hơn nhiều chứ, như khu 375

nhà chú trước đây nhà nhỏ nhỏ không, cũng có nhiều 376

nhà lá cũ giờ cháu nhìn thấy nhà nào cũng khang 377

trang, to và đẹp hơn đúng không, tiện nghi trong các 378

gia đình đều đầy đủ. Chú thấy đời sống của bà còn 379
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Bảng 6: Một số chỉ tiêu về y tế của huyện Củ Chi qua các năm 1

Chỉ tiêu 2010 2015 2020

Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 1,42 11,73 17

Tỉ lệ giường bệnh/vạn dân 4,94 35,29 42

Hình 4: Diện tích sàn nhà ở bình quân/người của huyện Củ Chivà các đơn vị so sánh năm 2022 (Đơn vị: m2) 15,16

không khổ như trước đây nữa” (PVS: 01, Nam, 62380

tuổi, nông dân).381

Sau hơn 12 năm triển khai CTMTQGXDNTM, huyện382

Củ Chi đã có những bước tiến quan trọng trong việc383

cải thiện mức sống của người dân. Người dân tại đây384

dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ công như điện, nước385

và viễn thông. Hiện nay, 100% hộ dân tại huyện Củ386

Chi đã được cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ387

sinh (nước máy), tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với cả388

nước (49,3%) và vùng Đông Nam Bộ (65%) vào năm389

2020. Đồng thời, 96%đườngphố chính và 65%đường390

khu nhà ở, ngõ xóm đã được chiếu sáng. Ngoài ra, có391

69,6% số thuê bao internet (băng rộng cố định và di392

động) trên mỗi 100 dân, cho thấy sự phát triển mạnh393

mẽ về cơ sở hạ tầng viễn thông tại địa phương này.394

“Cô ưng ý nhất là dịch vụ nước sạch, trước đây xã họ395

cũng đến tuyên truyền động viên bà con dùng nước396

sạch nhưng khi đó nhiều người không hiểu chưa chịu,397

chị cũng thế khi đó tính không dùng bị sợ tốn tiền,398

nhưng giờ dùng quen nước này rồi thấy sạch sẽ, mà399

tiền cũng không tốn bao nhiêu” (PVS: 04, Nữ, 65 tuổi,400

bán vé số).401

Những hiệu quả và lợi ích của CTMTQGXDNTM tại402

huyện Củ Chi trong thời gian qua đã nhận được đánh403

giá cao từ người dân.404

Theo khảo sát của đề tài “Con người đô thị” [19],405

người dân đã nhận thấy rõ rệt sự cải thiện trong cơ406

sở hạ tầng như đường sá, điện, nước với tỷ lệ lên đến 407

43,3%. Đồng thời, 15,7% người dân cho biết nhà ở 408

của họ đã được cải thiện. Ngoài ra, 21% nhấn mạnh 409

rằng nề nếp và lối sống của người dân cũng đã được 410

cải thiện, 20% người dân cho rằng ý thức về pháp luật 411

và trật tự công cộng đã được nâng cao (xem Bảng 7). 412

KẾT LUẬN 413

Sau hơn 12 năm triển khai CTXDNTM tại huyện Củ 414

Chi, mức sống của người dân đã được cải thiện và 415

nâng cao đáng kể. Thu nhập bình quân hàng năm tại 416

địa phương này đã tăng dần qua các năm, đồng thời 417

cơ cấu nghề nghiệp được mở rộng, tạo ra nhiều việc 418

làm mới cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm 419

đáng kể. Người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ 420

giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, với tỷ 421

lệ người dân được đảm bảo Bảo hiểm y tế cao. 422

Điều kiện nhà ở của người dân cũng đã được cải thiện 423

một cách đáng kể, với diện tích nhà ở trung bình trên 424

đầu người tăng cao và kết cấu nhà ở được xây dựng 425

chắc chắn. Ngoài ra, người dân huyện Củ Chi cũng 426

được tiếp cận với các dịch vụ công cộng như nước 427

sạch, chiếu sáng, điện và viễn thông, từ đó giúp nâng 428

cao chất lượng cuộc sống. 429

Tuynhiên, để tiếp tục nâng caomức sống và phát triển 430

bền vững, cần có những giải pháp hữu hiệu và thiết 431

thực như: (1) Phát triển nông thôn từ dân, do dân, 432
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Bảng 7: Đánh giá về những lợi íchmang lại từ chương trình nông thônmới đối với người dân 19

Số lượng Tỷ lệ %

Cơ sở hạ tầng (đường xá,điện nước,được cải thiện 132 43.3

Nhà ở người dân được cải thiện 48 15.7

Nề nếp lối sống người dân được cải thiện 64 21

Nâng cao ý thức pháp luật và trật tự công cộng 61 20

Tổng 305 100

vì dân: Người dân là trung tâm và chủ thể của quá433

trình phát triển nông thôn. Việc tham gia tích cực và434

đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động kinh doanh nông435

nghiệp và phi nông nghiệp là cần thiết. (2) Huy động436

nguồn vốn: Nguồn vốn là yếu tố quan trọng để phát437

triển NTM. Do đó, cần khuyến khích huy động nhiều438

nguồn vốn từ cộng đồng dân cư và doanh nghiệp để439

đầu tư vào xây dựng nông thôn mới. (3) Ứng dụng440

công nghệ vào nông nghiệp: Tập trung đầu tư vào các441

ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp và442

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp với các443

loại hình nông nghiệp đô thị hiệu quả. (4) Bảo vệ môi444

trường và duy trì bản sắc: Phát triển nông thôn cần445

đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì446

cảnh quan địa phương. Kết hợp sản xuất nông nghiệp447

công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái để bảo448

vệmôi trường và tăng cường thu nhập cho người dân.449

(5) Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng: Tăng450

cường cơ cấu lại ngành nông nghiệp, kết nối với tiểu451

thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, phát triển kinh452

tế nông thôn trên cơ sở ứng dụng chuyển đổi số và453

phát triển bền vững có khả năng cạnh tranh trên thị454

trường trong nước và quốc tế. (6) Tăng cường việc455

làm cho người dân nông thôn: Việc làm là một yếu tố456

quan trọng để tăng thu nhập và giữ ổn định kinh tế457

hộ gia đình nông dân, do đó, cần phải đề xuất các giải458

pháp cụ thể để tạo ra nhiều việc làm hơn cho người459

dân nông thôn.460

Những giải pháp này sẽ giúp huyện Củ Chi tiếp tục461

phát triển bền vững và nâng cao mức sống cho người462

dân, đồng thời đảm bảo sự phát triển toàn diện trên463

cơ sở các tiêu chí của CTXDNTM.464

LỜI CẢMƠN465
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NLĐ: Người lao động 474

NTM: Nông thôn mới 475

PVS: Phỏng vấn sâuTPHCM: Thành phố Hồ Chí 476

Minh 477

UBND: Ủy ban nhân dân 478

XUNGĐỘT LỢI ÍCH 479

Tác giả không có bất kỳ xung đột lợi ích nào trong 480

công bố bài báo. 481

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ 482

Từ việc phân tích dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, 483

bài viết cho thấy thực trạng mức sống của người dân 484
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thấy hiệu quả của việc thực hiện Chương trình NTM 494
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ABSTRACT
Ho Chi Minh City has been at the forefront of implementing the National Target Program on New
Rural Development. After 12 years of the program implementation, the new rural areas in suburban
districts have undergone significant transformations. The agricultural economy has experienced
growth for the years, while both technical and social infrastructure have reshaped the rural land-
scape, enhancing educational attainment and healthcare, increasing per capita income, reducing
poverty rates, and steadily improving living standards. Our study focuses on assessing the living
standards of residents in Cu Chi district throughout the implementation of the National Target Pro-
gram on New Rural Development. Using random cluster sampling techniques, we surveyed 204
households and conducted in-depth interviews with 8 individuals across two communes in Cu Chi
district, supplemented by secondary data sources. The findings indicate the substantial improve-
ments in living standards during this period. The per capita income has risen consistently, with a
majority of respondents reporting the better household and local economic conditions compared
to the pre-program times. Moreover, there has been a notable decrease in poverty rates, improved
access to education and healthcare services, and significant enhancements in housing conditions
for most households. Lastly, our study offers the theoretical insights and proposes the solutions to
further enhance the living standards in Cu Chi district in particular and in rural areas in Ho Chi Minh
City in general in the coming time.
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